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BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH, TIẾP THU 
Ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

                                     Kính gửi: Chính phủ

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất, Bộ Công an tiến hành xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP và gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan. Nội dung các ý kiến tham gia và giải trình của cơ quan soạn thảo cụ thể như sau: 
1. Các ý kiến tiếp thu

a) Ý kiến của Bộ Y tế

Liên quan đến khoản 398, Danh mục IID ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP: “Thuốc phiện và các chế phẩm thuốc phiện”. Hiện nay, một số chế phẩm được sản xuất từ dầu hạt thuốc phiện, có hoạt chất ethyl ester của acid béo iod hóa đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong điều trị ung thư gan và trong y học hạt nhân. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế đã đã bổ sung “Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện” vào Phụ lục V. Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất. Để thống nhất trong quản lý nhà nước liên quan đến các chế phẩm này đồng thời đảm bảo việc tiếp cận điều trị cho bệnh nhân với các thuốc không có hoạt tính gây nghiện, không có nguy cơ lạm dụng vào tội phạm ma túy, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu bổ sung ghi chú trong mục 398 tại danh mục IID: “Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện” như sau: Trừ trường hợp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện”.
b) Ý kiến của Bộ Tài chính

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo.

c) Ý kiến của Bộ Công Thương
Đề xuất bổ sung một số hóa chất vào danh mục tiền chất của Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 73/2018/NĐ-CP:  2-Clorophenyl cyclopentyl ketone, CAS 6740-85-8; Propiophenone, CAS 93-55-0. Lý do trong thời gian qua ở Việt Nam đã phát hiện một số vụ án liên quan đến sản xuất Ketamine mà các hóa chất như:  2-Clorophenyl cyclopentyl ketone là hóa chất tham gia vào quá trình sản xuất. Mặt khác các hóa chất này đã được quản lý theo danh mục tiền chất của Trung Quốc từ năm 2017. 

d) Ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Trong thời gian qua, tại các địa bàn trọng điểm ở nước ta đã xuất hiện nhiều chất ma túy mới nhưng chưa được quy định trong danh mục kiểm soát. Đồng thời với trách nhiệm là thành viên tham gia 03 Công ước quốc tế về ma túy của Liên hợp quốc, Việt Nam có nghĩa vụ pháp lý phải kiểm soát các chất ma túy mới được bổ sung vào Công ước. Vì vậy,  việc nội luật hóa thông qua việc xây dựng Dự thảo Nghị định nhằm hệ thống lại danh mục, bổ sung vào danh mục các chất ma túy và tiền chất mới phát hiện ở Việt Nam và những chất ma túy nổi lên trong khu vực, có khả năng cao sẽ xâm nhập vào Việt Nam là rất cần thiết.

- Dự thảo được xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Thống nhất với nội dung chính của Dự thảo. Đề nghị Bộ Công an rà soát thống nhất sử dụng tên khoa học, tên chuẩn theo danh pháp UPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – nomenclature)
2. Các ý kiến không tiếp thu, giải trình.
a, Ý kiến của Bộ Công Thương:

· Đề nghị bổ sung quy định phân loại ngưỡng nồng độ, hàm lượng tiền chất công nghiệp không phải xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

Về vấn đề này, Cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: Việc cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất được quy định tại Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Vì vậy, việc quy định ngưỡng nồng độ, hàm lượng tiền chất trong hỗn hợp hóa chất phải xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
· Hiện nay trong danh mục tiền chất do Bộ Công Thương quản lý theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP có tiền chất Thionyl chloride có mã thông tin CAS số: 7719-09-7 và Mã hàng hóa HS 2812.10.95. Tuy nhiên hóa chất này cũng thuộc Bảng 3 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học do đó Cục Hóa chất đề xuất đưa tiền chất này ra khỏi danh mục tiền chất chỉ quản lý theo Hóa chất Bảng vì hóa chất này thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Mặt khác khi hóa chất trên phải xin Giấy phép sẽ làm tăng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp khi nhập khẩu tiền chất này.

Cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: Thionyl chloride là một tiền chất bị lạm dụng trong quá trình sản xuất trái phép Lysergic acid, Methamphetamine, Mescaline, Pethidine... Nếu chỉ kiểm soát Thionyl chloride theo quy định hóa chất bảng thì không có căn cứ để xử lý hình sự các vụ việc lạm dụng chất này vào mục đích sản xuất ma túy bất hợp pháp. Do đó, Bộ Công an không nhất trí bỏ Thionyl chloride ra khỏi danh mục tiền chất của Nghị định số 73/2018NĐ-CP.
b, Ý kiến của Bộ Y tế

- Liên quan đến khoản 398, Danh mục IID ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP: “Thuốc phiện và các chế phẩm thuốc phiện”. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế đã đã bổ sung “Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện” vào Phụ lục V. Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất. Để thống nhất trong quản lý nhà nước liên quan đến các chế phẩm này, Bộ Y tế đề xuất bỏ Khoản 398 tại danh mục IID và bổ sung vào Danh mục I của Nghị định.
Cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: Luật Đầu tư ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định 45 chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh (các chất này là các chất ma túy được quy định trong danh mục I, Nghị định số 82/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất), vì vậy nếu bổ sung chất trên vào Danh mục I thì sẽ trái với Luật Đầu tư. Vì vậy, trong thời gian này, Bộ Công an đề nghị quản lý chất này theo quy định của Danh mục II. Trong thời gian tới, Bộ Công an đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi Phụ lục 1 Luật Đầu tư trong đó quy định danh mục các chất ma túy cấm đầu tư kinh doanh được quy định trong Danh mục I Nghị định quy định các chất ma túy và tiền chất ma túy do Chính phủ ban hành. Như vậy, khi sửa đổi, bổ sung các chất ma túy vào Danh mục I sẽ thuận lợi, kịp thời, đảm bảo công tác phòng, chống ma túy được hiệu quả.

c, Ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ
Đề nghị bổ sung mã CAS của tất cả các chất ma túy và tiền chất được đưa vào danh mục kiểm soát.

Cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: hiện nay, nhiều chất ma túy, tiền chất mới được phát hiện nên chưa có mã định danh CAS. Bộ Công an sẽ tra cứu và cập nhật liên tục để kịp thời bổ sung.
d, Ý kiến của Bộ Tài chính

· Đề nghị bổ sung N2O (khí cười) và Caffein vào danh mục ma túy và tiền chất.

Cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: N2O là chất hóa học được sử dụng trong công nghiệp, mang lại giá trị thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội nhưng đang bị giới trẻ lạm dụng gây bức xúc xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, N2O chỉ tác động tức thời lên hệ thần kinh, nhưng chưa có cơ sở khoa học hoặc bằng chứng thực tiễn cho thấy đó là “chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng” (khoản 3, Điều 2, Luật Phòng, chống ma túy); N2O cũng không tham gia vào quá trình điều chế, sản xuất ma túy, do đó không đủ điều kiện để đưa N2O vào danh mục các chất ma túy và tiền chất. Sau khi tham khảo ý kiến của các đơn vị có liên quan, Bộ Công an đã đề xuất phương án đưa N2O vào kiểm soát chặt chẽ theo quy định của Luật Hóa chất. Qua tham khảo quản lý N2O của các nước trên thế giới, hiện nay chưa có quốc gia nào đưa N2O vào danh mục các chất gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất. 

Còn với Caffein, một hóa chất đang được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp đồ uống, sản xuất thuốc cho người, thuốc thú y, chưa có đánh giá toàn diện về tác động kinh tế, xã hội cũng như bằng chứng thất thoát vào mục đích sản xuất ma túy bất hợp pháp tại Việt Nam do đó, cơ quan soạn thảo nhận thấy chưa đủ cơ sở đưa vào danh mục quản lý, kiểm soát theo Nghị định này.

· Đề nghị bổ sung ghi chú dưới Danh mục III: “Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất dưới đây” thành “Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại, các dẫn xuất và muối của các dẫn xuất của các chất dưới đây ”. 
Cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: Theo quy định tại 3 Công ước của Liên hợp quốc không quy định về việc quản lý dẫn xuất và muối của dẫn xuất đối với các chất thuộc danh mục III. Do đó, trong quá trình xây dựng Nghị định số 73/2018/NĐ-CP, cơ quan soạn thảo đã bỏ cụm từ “dẫn xuất” ra khỏi ghi chú dưới các danh mục chất ma túy. Ngoài ra, các chất ma túy có thể có hoặc không có dẫn xuất. Trong đó, có những dẫn xuất của chất ma túy có tác dụng ma túy mạnh hơn chất ma túy gốc, tuy nhiên lại có dẫn xuất ma túy có tác dụng ma túy yếu hơn hoặc không có tác dụng ma túy so với chất ma túy gốc. Việc giám định chứng minh chất đó là dẫn xuất của chất ma túy và có tác dụng ma túy hay không là vấn đề khó khăn đối với cơ quan giám định, nhất là đối với cơ quan giám định cấp tỉnh vì vậy cơ quan soạn thảo không tiếp thu ý kiến bổ sung thêm cụm từ “các dẫn xuất và muối của các dẫn xuất ”.
Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Bộ Công an đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định sửa đổi./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, C04(P5).
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